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    TÒA ÁN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CHÂU THÀNH                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
       TỈNH TÂY NINH 
Bản án số: 55/2023/DS-ST 

Ngày: 15-5-2023 

V/v tr n    ấp   p   n  v   t   sản 

 

NHÂN DANH                                                                                                                                                                        

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TÂY NINH 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: B  Bù  T ị L ên. 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Lê Minh Hoàng; 

2. Ôn  N u ễn Văn Vân. 

- Thư ký phiên tòa: B  Ho n  T ị Ho   T  n , T      T   án n ân  ân  u ện 

Châu Thành, tỉn  Tây Ninh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên toà: Ôn  Võ M n  Mẫn, K ểm sát v ên. 

Trong ngày 15 tháng 5 năm 2023, tạ  trụ sở T   án n ân  ân  u ện C âu T  n , 

tỉn  Tâ  N n  xét xử sơ t ẩm  ôn       vụ án  ân sự t ụ l  số: 474/2022/TLST-DS 

ngày 20 tháng 12 năm 2022 về  Tr n    ấp   p   n  v   t   sản”, theo Qu ết  ịn  

    vụ án r  xét xử số 59/2023/QĐXX-DS ngày 07 tháng 4 năm 2023 v  Qu ết  ịn  

 oãn p  ên to  số 13/2023/QĐST-DS n    26 t án  4 năm 2023   ữ   á    ơn  sự:  

Nguyên đơn: Ôn  N u ễn Ho n  N, s n  năm 1977; Đị    ỉ    trú: Ấp BL, xã TB, 

 u ện CT, tỉn  Tâ  N n . Vắn  mặt. 

N  ờ   ạ    ện t eo uỷ qu ền  ủ  ôn  N: Ôn  D ơn  Đứ  K, s n  năm 1985; Đị  

  ỉ    trú: Ấp BH, xã TB,  u ện CT, tỉn  Tâ  N n  (Văn bản uỷ qu ền n    31-12-

2022). Vắn  mặt,  ó  ơn x n   ả  qu ết vắn  mặt. 

Bị đơn: Ôn  Trần Ho n  T, s n  năm 1972; Đị    ỉ    trú: Đ ờn  LX, ấp TA, xã 

AB, hu ện CT, tỉn  Tâ  N n . Vắn  mặt,  ó  ơn x n   ả  qu ết vắn  mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: B  L u T ị L, s n  năm 1969; Đị    ỉ    

trú: Đ ờn  LX, ấp TA, xã AB,  u ện CT, tỉn  Tâ  N n . Vắn  mặt   ông có lý do. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

* Tại đơn khởi kiện đề ngày 13-12-2022, quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn 

ông Nguyễn Hoàng N và người đại diện hợp pháp của ông trình bày: Ngày 13-8-2019 
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ông N u ễn Ho n  N cho ông Trần Ho n  T v   số t ền n   ố  150.000.000   n , 

lã  suất t oả t uận m ện  5%/t án , t ờ   ạn v  : 1 t án  sau ông T sẽ trả t ền. Ông T 

 ó v ết   ấ  n  và giao 01 bản   ín    ấ    ứn  n ận qu ền sử  ụn   ất số v o sổ 

 ấp GCN: CH01300/006302.CN.VP  o Uỷ b n n ân  ân  u ện C âu T  n , tỉn  

Tây N n   ấp   o ôn  Trần Ho n  T và b  L u T ị L  ứn  tên   ủ sử  ụn  t ử   ất 

548, tờ bản    08, toạ lạ  tạ  ấp TA, xã AB,  u ện CT, tỉn  Tâ  N n   ể l m t n. Bà 

L u T ị L (v  ôn  T)   ôn  b ết v ệ  v   t ền  ủ  ông T. 

Từ     v     o  ến n   ông T      trả t ền lã  v  t ền n   ố . N   ông N   ở  

  ện  êu  ầu ông T trả số t ền n   ố  l  150.000.000   n  v  t ền lã  t eo mứ  lã  suất 

10%/năm tín  từ n    v   13-8-2019   o  ến n    To  án xét xử;  hông yêu  ầu b  

Liên p ả  trả n . Ông N   n    trả lạ  bản   ín    ấ    ứn  n ận qu ền sử  ụn   ất 

nêu trên cho ông T, bà L tạ  C    ụ  T     n  án  ân sự  u ện C âu T  n , tỉn  Tâ  

Ninh.  

* Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Trần Hoàng T trình bày: V o năm 2020 

  ôn  n ớ  ụ t ể t ờ     n, ôn   ó v   số t ền n   ố  100.000.000   n   ủ  ông N  ể 

  ăn nuô , lã  suất t oả t uận m ện  3%/t án ;   ôn  t oả t uận t ờ   ạn v  , ông N 

p ả   ón  t ền lã   ầ   ủ hàng tháng cho ông T. Đố  vớ    oản v   này ông  ã trả t ền 

lã  6.000.000   n  cho ông N,   ôn   ó b ên bản    o n ận còn n   ố  t ì      trả.  

Ông   ôn  t ế   ấp t   sản,   ỉ    o   o ông N 01 bản   ín    ấ    ứn  n ận 

qu ền sử  ụn   ất số v o sổ  ấp GCN: CH01300/006302.CN.VP  o Uỷ b n n ân  ân 

 u ện C âu T  n , tỉn  Tâ  N n   ấp   o ông và bà L  ứn  tên   ủ sử  ụn  t ử   ất 

548, tờ bản    08, toạ lạ  tạ  ấp TA, xã AB,  u ện CT, tỉn  Tâ  N n   ể l m t n. K   

vay t ền v     o   ấ  tờ  ất ôn  N, bà L l  v  ôn    ôn  b ết. Cá    â  6-7 năm b  L 

 ã rờ    ỏ  n  ,   ôn    n l ên lạ  vớ  ôn  n  n    o  ến n   bà L vẫn còn  ăn     

 ộ   ẩu t  ờn  trú tạ  ấp TA, xã AB,  u ện CT, tỉn  Tâ  N n . 

Sau khi      To  án   o xem bản   ín    ấ  n   o n u ên  ơn  un   ấp, ông 

xá   ịn  nộ   un    ấ  n  ngày 13-8-2019 l   o ôn  v ết,    tên xá  n ận. Ôn  có 

v   số t ền 150.000.000   n   ủ  ông N  ể  áo  ạn N ân   n ,  ẹn s u 6 n    trả 

n , lã  suất t oả t uận 3.000   n /1.000.000   n /n    tứ  lã  suất 9%/t án . K oản 

vay này ông  ã trả n  xon  cho ông N n  n  ôn    ôn   ó t   l ệu,   ứn   ứ   ứn  

m n   ã trả t ền.  

Nay ông   ỉ   n    trả số t ền n   ố  100.000.000   n  v  t ền lã  t eo qu   ịn  

p áp luật tín  từ n    01-6-2020   o  ến n    To  án xét xử. Ông xin      n ận lạ  

01 bản   ín    ấ    ứn  n ận qu ền sử  ụn   ất do ông N   n    ữ. 

* Quá trình giải quyết vụ án người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Lưu Thị 

L đã được Toà án tống đạt hợp lệ các văn bản tố tụng và triệu tập hợp lệ nhiều lần để 

làm việc nhưng bà L vắng mặt không có lý do đồng thời không nộp văn bản trình bày 

ý kiến cho Toà án. 

Tạ  p  ên to ,  á    ơn  sự vắn  mặt nên   ôn   ó     ến trìn  b   
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- Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tâ y Ninh:  

+ V ệ    ấp   n  p áp luật tố tụn   ủ  T ẩm p án v  Hộ    n  xét xử từ     t ụ 

l  vụ án   o  ến tr ớ  t ờ    ểm n  ị án: T ẩm p án v  Hộ    n  xét xử  ã t ự    ện 

 ún  v   ầ   ủ trìn  tự t ủ tụ  t eo qu   ịn   ủ  Bộ luật Tố tụn   ân sự. 

Về   ấp   n  p áp luật  ủ  n ữn  n  ờ  t  m     tố tụn : Cá    ơn  sự  ã t ự  

  ện  ún  qu ền v  n  ĩ  vụ t eo qu   ịn  p áp luật tố tụn   ân sự.  

+ Về nộ   un : Đề n  ị Hộ    n  xét xử  ăn  ứ v o  á  Đ ều 463, 466, 468  ủ  Bộ 

Dân sự; N  ị qu ết 01/2019/NQ-HĐTP n    11-01-2019  ủ  Hộ    n  t ẩm p án To  

án n ân  ân tố    o; Đ ều 26 N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30-12-2016  ủ  

Ủ  b n t  ờn  vụ Quố   ộ  về án p í v  lệ p í T   án: C ấp n ận  êu  ầu   ở    ện  ủ  

ôn  N m, buộ  ông T  ó n  ĩ  vụ vụ trả   o ông N số t ền n   ố  150.000.000   n  v  

lã  suất 10%/năm tín  từ n    v     o  ến n    To  án xét xử. 

Đ ơn  sự p ả    ịu án p í  ân sự sơ t ẩm t eo qu   ịn  p áp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại phiên toà và 

căn cứ kết quả tranh tụng tại phiên toà, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát, xét thấy: 

[1] Về tố tụn :  

Ôn  N u ễn Ho n  N   ở    ện ôn  Trần Ho n  T    trú tạ  xã AB,  u ện CT, 

tỉn  Tâ  N n   ó n  ĩ  vụ trả t ền n  v   v  t ền lã . Do vậ  xá   ịn  qu n  ệ p áp 

luật l   Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” t eo qu   ịn  tạ  Đ ều 463  ủ  Bộ luật 

Dân sự v  T   án n ân  ân  u ện C âu T  n , tỉn  Tâ  N n   ó t ẩm qu ền   ả  

qu ết vụ án t eo qu   ịn  tạ    oản 1 Đ ều 35,   oản 1 Đ ều 39  ủ  Bộ luật Tố tụn  

 ân sự. 

Ôn  D ơn  Đứ  K l  n  ờ   ạ    ện t eo uỷ qu ền  ủ  n u ên  ơn, bị  ơn ôn  

Trần Ho ng T  ó  ơn x n   ả  qu ết vắn  mặt v  n  ờ   ó qu ền l   n hĩ  vụ l ên qu n 

b  L u T ị L  ã      To  án tr ệu tập   p lệ lần t ứ 2  ể t  m     p  ên to  n  n  

vắn  mặt   ôn   ó l   o. Căn  ứ v o Đ ều 227, 228  ủ  Bộ luật Tố tụn   ân sự, Hộ  

  n  t ến   n  xét xử vắn  mặt  á    ơn  sự t eo qu   ịn  p áp luật. 

[2] Về nộ   un : Ôn  N u ễn Ho n  N  êu  ầu   ở    ện buộ  ôn  Trần Ho n  

T trả số t ền n   ố  150.000.000   n  v  lã  suất 10%/năm t eo qu   ịn  p áp luật  ể 

từ n    v   13-8-2019   o  ến n    To  án xét xử. 

- Về   oản n   ố : Quá trìn    ả  qu ết vụ án, bị  ơn ông T t ừ  n ận   ấ  n  v ết t   

ngày 13-8-2019 (bút lụ  số 47)  ó nộ   un   ông T mượn của ông N số tiền 150.000.000 

đồng” l   o ôn  v ết,  ó    tên xá  n ận Trần Ho n  T nên  ó  ơ sở xá   ịn  ông T v    ủ  

ông N số t ền 150.000.000   n  l   ó t ật.  

Ông T trìn  b    ó v    ủ  ông N số t ền 100.000.000   n  v o năm 2020 v   ã trả t ền 

lãi 6.000.000   n ; r ên    oản v   150.000.000   n  tron  vụ án n   ông T  ã trả xon    o 

ông N n  n  ông T   ôn      r         ứn   ứ   ứn  m n  nên   ôn   ó  ơ sở   ấp n ận. 
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- Về lã  suất: Tron    p   n  v   t ền   ôn  t ể   ện mứ  lã  suất, t ờ   ạn v  , 

 á  bên trìn  b   lã  suất   ôn  t ốn  n ất. N   ông N  êu  ầu To  án tín  lã  suất 

10%/năm  ể từ n    13-8-2019   o  ến n    To  án xét xử l  p ù   p vớ  qu   ịn  

p áp luật tạ  Đ ều 468  ủ  Bộ luật Dân sự. Do vậ  t ền lã  tín  từ n    13-8-2019   ơn  

lị     o  ến n    To  án xét xử 15-5-2023 l  45 t án  02 n         tín  n   s u: 

((150.000.000   n  x 10%:12) x 45 t án ) + (150.000.000   n  x 10%:12):30) x 2 = 

56.333.333   n  làm tròn số thành 56.333.000 đồng. 

Tron  vụ án n  , ông N khôn   êu  ầu b  L u T ị L (v  ôn  T)  ó n  ĩ  vụ l ên 

 ớ  trả n . Do vậ  từ n ữn  p ân tí   nêu trên Hộ    n  xét xử  ó  ơ sở   ấp n ận 

 êu  ầu   ở    ện  ủ  ôn  N,  ần buộ  ông T  ó n  ĩ  vụ trả   o ông N số t ền n  

 ố  150.000.000   n  v  t ền lã  56.333.000   n , tổn   ộn  l  206.333.000 (Hai 

trăm lẻ sáu tr ệu b  trăm b  m ơ  b  n  ìn)   n . 

Ông N   n    trả lạ    o ôn  T, bà L 01 bản   ín    ấ    ứn  n ận qu ền sử 

 ụn   ất số v o sổ  ấp GCN: CH01300/006302.CN.VP  o Uỷ b n n ân  ân  u ện 

C âu T  n , tỉn  Tâ  N n   ấp   o ôn  Trần Ho n  T v  b  L u T ị L  ứn  tên   ủ 

sử  ụn  t ử   ất 548, tờ bản    08, toạ lạ  tạ  ấp TA, xã AB,  u ện CT, tỉn  Tâ  

Ninh nên      Hộ    n  xét xử     n ận. 

 [3] Về án p í  ân sự sơ t ẩm:  

+ Ông T p ả    ịu án p í  ân sự sơ t ẩm t eo qu   ịn  p áp luật là: 206.333.000 

  n  x 5%= 10.316.650   n . 

+ Ông N   ôn  p ả    ịu án p í  ân sự sơ t ẩm       o n trả lạ  t ền tạm ứn  

án p í   ở    ện  ã nộp. 

 [4] Đề n  ị  ủ   ạ    ện V ện K ểm sát n ân  ân  u ện C âu T  n , tỉn  Tâ  

N n  l  p ù   p vớ  n ận  ịn   ủ  Hộ    n  xét xử nên        ấp n ận. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn  ứ v o  á  Đ ều 227, 228  ủ  Bộ luật Tố tụn   ân sự; Đ ều 463, 466, 468 

 ủ  Bộ Dân sự; N  ị qu ết 01/2019/NQ-HĐTP n    11-01-2019  ủ  Hộ    n  t ẩm 

p án To  án n ân  ân tố    o qu   ịn  về lã , lã  suất, p ạt v  p ạm; Đ ều 26  ủ  

N  ị qu ết số 326/2016/UBTVQH14 n    30-12-2016  ủ  Ủ  b n t  ờn  vụ Quố  

 ộ  về án p í v  lệ p í T   án: 

1. C ấp n ận  êu  ầu   ở    ện  ủ  ôn  N u ễn Ho n  N về v ệ   Tranh chấp hợp 

đồng vay tài sản”  ố  vớ  ôn  Trần Ho n  T. 

 - Buộ  ôn  Trần Ho n  T  ó n  ĩ  vụ trả   o ôn  N u ễn Ho n  N tổn   ộn  

số t ền 206.333.000 (H   trăm lẻ sáu tr ệu b  trăm b  m ơ  b  n  ìn)   n , tron   ó 

n   ố  l  150.000.000 (Một trăm năm m ơ  tr ệu)   n  v  t ền lã  56.333.000 (Năm 

m ơ  sáu tr ệu b  trăm b  m ơ  b  n  ìn)   n .  

Kể từ n    t ếp t eo  ủ  n    xét xử sơ t ẩm,   o  ến     t     n  án xon  tất 

 ả  á    oản t ền,   n  t án  bên p ả  t     n  án   n p ả    ịu   oản t ền lã   ủ  số 



5 

 

t ền   n p ả  t     n  án t eo lã  suất qu   ịn  tạ  k oản 2 Đ ều 468  ủ  Bộ luật Dân 

sự năm 2015. 

- G   n ận ôn  N u ễn Ho n  N   n    trả   o ôn  Trần Ho n  T và b  L u 

T ị L 01 (một) bản   ín    ấ    ứn  n ận qu ền sử  ụn   ất số v o sổ  ấp GCN: 

CH01300/006302.CN.VP  o Uỷ b n n ân  ân  u ện C âu T  n , tỉn  Tâ  N n   ấp 

cho ông Trần Ho n  T v  b  L u T ị L  ứn  tên   ủ sử  ụn  t ử   ất 548, tờ bản    

08, toạ lạ  tạ  ấp TA, xã AB,  u ện CT, tỉn  Tâ  N n . 

2. Về án phí  ân sự sơ t ẩm:  

+ Ôn  Trần Ho n  T p ả    ịu số t ền 10.316.650 (M ờ  tr ệu b  trăm m ờ  sáu 

n  ìn sáu trăm năm m ơ )   n  án p í. 

+ Ôn  N u ễn Ho n  N      n ận lạ  t ền tạm ứn  án p í   ở    ện ôn   ã nộp số 

t ền 3.750.000 (B  tr ệu bả  trăm năm m ơ  n  ìn)   n  tạ  B ên l   t u số 0018064 n    

20-12-2022  ủ  C    ụ  T     n  án  ân sự  u ện C âu T  n , tỉn  Tâ  N n .  

3. Về qu ền kháng cáo: Cá    ơn  sự  ó qu ền l m  ơn   án   áo tron  t ờ  

 ạn 15 n     ể từ n    tu ên án,   ơn  sự vắn  mặt tạ  p  ên t    oặ    ôn   ó mặt 

    tu ên án m   ó l   o   ín   án  t ì t ờ   ạn   án   áo tín  từ n    n ận      

bản án  oặ       tốn   ạt   p lệ. 

4. Tr ờn    p bản án      t     n  t eo qu   ịn  tạ  Ð ều 2 Luật T     n  án  ân 

sự t ì n  ờ       t     n  án  ân sự, n  ờ  p ả  t     n  án  ân sự  ó qu ền t ỏ  t uận 

t     n  án, qu ền  êu  ầu t     n  án, tự n u ện t     n  án  oặ  bị   ỡn    ế t   

hành án t eo qu   ịn  tạ   á    ều 6, 7 v  9 Luật T     n  án  ân sự; t ờ    ệu t     n  

án      t ự    ện t eo qu   ịn  tạ  Ð ều 30 Luật T     n  án  ân sự./. 

 

Nơi nhận:                                      TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- Phòng KTNV-TAND tỉn  TN;                         Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
- VKSND H.Châu Thành;   

- CCTHADS H.Châu Thành;                                                                (Đã ký) 

- Đ ơn  sự; 

- L u HS.             

 

                                                                                   Bùi Thị Liên                               

 

 


